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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 503  - 137 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212102041 Nguyễn Bá Tuấn Anh SCM 400 SA K27QTH

2 27212221424 Đỗ Trần Công Đô SCM 400 SA K27HP-QTM

3 27202702622 Hà Thị Thùy Duyên SCM 400 SA K27QNT

4 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên SCM 400 SA K27QNT

5 27202240162 Nguyễn Thị Giang SCM 400 SA K27QNT

6 24212205369 Phan Thanh Hảo SCM 400 SA K25QTM

7 27202700611 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu SCM 400 SA K27QNT

8 26211224129 Lê Nhật Hòa SCM 400 SA K26QTM

9 27202243998 Trần Thị Diễm Hương SCM 400 SA K27HP-QTM

10 26212235277 Tô Châu Bảo Lân SCM 400 SA K26QTD

11 27212242547 Trần Huỳnh Trúc Linh SCM 400 SA K27HP-QTM

12 28204653165 Trần Thị Ngọc Linh SCM 400 SA K28QTM

13 27202741859 Đào Khánh Ly SCM 400 SA K27QNT

14 26207131641 Trần Thị Phương Lý SCM 400 SA K26QTD

15 26203342485 Lê Thị Ngọc Mai SCM 400 SA K27QNT

16 27202752848 Nguyễn Thị Xuân Mai SCM 400 SA K27QNT

17 26212242703 Trần Công Đức Mạnh SCM 400 SA K26QTM

18 26212842334 Võ Đức Mạnh SCM 400 SA K26QTD
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2/5

MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 504  - 137 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202242214 Nguyễn Thị Ly Na SCM 400 SA K27HP-QTM

2 25212101541 Nguyễn Hoàng Nam SCM 400 SA K25QTH NỢ HP

3 26212234834 Lê Tấn Hoàng Nam SCM 400 SA K26QTD

4 27212126220 Đào Phương Nam SCM 400 SA K27QTH

5 27212242166 Nguyễn Văn Nam SCM 400 SA K27HP-QTM

6 27202146396 Trần Bảo Ngọc SCM 400 SA K27QNT

7 27212141441 Phan Phước Ngọc SCM 400 SA K27QTH

8 26217120460 Nguyễn Trương ThànhNhân SCM 400 SA K26QTD

9 27202745901 Trần Bình Nhân SCM 400 SA K27QNT

10 27213503018 Nguyễn Văn Minh Nhật SCM 400 SA K27QNT

11 27202147458 Đào Yến Nhi SCM 400 SA K27QNT

12 27202148045 Nguyễn Thị Kim Nhi SCM 400 SA K27QTH

13 28204601198 Ngô Thị Quỳnh Nhi SCM 400 SA K28QTM

14 28204649924 Nguyễn Thùy Vân Nhi SCM 400 SA K28QTM

15 27215237761 Ngô Ngọc Tiến Phát SCM 400 SA K27QTH

16 24212802327 Phan Văn Quang SCM 400 SA K24QTD

17 26212730586 Nguyễn Lương Quang SCM 400 SA K26QNT

18 27212242438 Nguyễn Thế Quang SCM 400 SA K27HP-QTM
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3/5

MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 601  - 137 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212143472 Phạm Lê Đình Quý SCM 400 SA K27QTH

2 26218625921 Nguyễn Hoàng Quyn SCM 400 SA K26QTM

3 27202722582 Trần Thị Diễm Quỳnh SCM 400 SA K27QNT

4 25212104198 Phạm Nhật Rin SCM 400 SA K26QTH

5 27212130695 Nguyễn Duy Tài SCM 400 SA K28QTH

6 26212141633 Võ Đức Thắng SCM 400 SA K27QTH

7 26212142079 Lê Văn Thành SCM 400 SA K26QTH NỢ HP

8 27202703154 Trần Thị Thanh Thảo SCM 400 SA K27QNT

9 27202742375 Phạm Thị Thu Thảo SCM 400 SA K27QNT

10 26211235867 Phan Gia Thịnh SCM 400 SA K26QTH

11 27212724112 Phạm Hoàng Phú Thịnh SCM 400 SA K28QNT

12 27202126463 Nguyễn Thị Thu SCM 400 SA K27QTH

13 27204729856 Hoàng Anh Thư SCM 400 SA K27QTH

14 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương SCM 400 SA K27QTH

15 27202202544 Ngô Thị Hoài Thương SCM 400 SA K27HP-QTM

16 27202200905 Nguyễn Thị Thúy SCM 400 SA K27HP-QTM

17 27212100927 Nguyễn Tài Tiến SCM 400 SA K27QTH

18 27202125825 Nguyễn Thị Tình SCM 400 SA K27QTH
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 602  - 137 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202134488 Nguyễn Thị Huyền Trâm SCM 400 SA K26QTH

2 27202727274 Hoàng Thị Tú Trinh SCM 400 SA K27QNT

3 27212201403 Đặng Việt Tùng SCM 400 SA K27HP-QTM

4 28205205555 Nguyễn Ngọc Thu Uyên SCM 400 SA K28QTD

5 27202702777 Trần Thị Tường Vân SCM 400 SA K27QNT

6 28204705269 Nguyễn Hồng Vân SCM 400 SA K28QTD

7 28204705276 Nguyễn Tuyết Vân SCM 400 SA K28QTD

8 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi SCM 400 SA K27QNT

9 27202146566 Nguyễn Thảo Vy SCM 400 SA K27QNT

10 27202730807 Phạm Thị Huyền Vy SCM 400 SA K27QNT

11 27202242866 Lê Thị Lan Anh SCM 400 SE K27QTM

12 28204323861 Nguyễn Thị Ngọc Ánh SCM 400 SE K28QTM

13 26212727960 Lê Xuân Tiến Đạt SCM 400 SE K26QNT

14 27202224644 Nguyễn Võ Thùy Duyên SCM 400 SE K27QTM

15 25211208311 Trần Ngọc Hào SCM 400 SE K26QTM

16 27202202702 Võ Thị Thu Hiệp SCM 400 SE K27QTM

17 26212821628 Nguyễn Kiến Huân SCM 400 SE K26QTD

18 26207127232 Nguyễn Thị Ngọc Huyền SCM 400 SE K26QTM NỢ HP
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 603  - 137 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26212221158 Phạm Đình Khuê SCM 400 SE K26QTM

2 26212231850 Trương Tùng Lâm SCM 400 SE K26QTM

3 27202244920 Nông Thảo Lê SCM 400 SE K27HP-QTM

4 26207131870 Huỳnh Khánh Linh SCM 400 SE K26QTM

5 27202253203 Phan Thị Trúc Linh SCM 400 SE K27HP-QTM

6 27202201654 Lê Thị Thảo Ly SCM 400 SE K27QTM

7 26212727966 Nguyễn Huỳnh Bửu Nhi SCM 400 SE K26QNT

8 27212250383 Trần Nhất Quyết SCM 400 SE K27QTM

9 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng SCM 400 SE K27QTM

10 26207129890 Võ Chí Thanh SCM 400 SE K26QTD

11 27202252043 Phạm Thị Kiều Thư SCM 400 SE K27QTM

12 27202202445 Lê Thị Trang SCM 400 SE K27HP-QTM

13 27212245512 Nguyễn Lê Thu Trang SCM 400 SE K27HP-QTM

14 27202252840 Lê Thị Kiều Trinh SCM 400 SE K27QTM

15 27212240122 Trần Văn Tuấn SCM 400 SE K27QTM

16 27202241039 Phan Trương Thảo Uyên SCM 400 SE K27HP-QTM

17 27212223973 Dương Quỳnh Yến SCM 400 SE K27QTM
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